
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Công văn số 1264/TTYT-KHNV ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thị xã Phú Mỹ về việc bổ sung đăng tải và điều chỉnh thông tin người hành 

nghề trên cổng thông tin Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tham gia hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ; địa chỉ: 106 Trường Chinh, phường Phú 

Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1357/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01 tháng 02 năm 2021 (danh 

sách đính kèm).  

Điều 2.  Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã 

Phú Mỹ và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SYT ngày     /12/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. Nhân sự bổ sung: 

STT Họ và tên  Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký  Vị trí chuyên môn 

1 Lữ Thị Hồng 0027174/HCM-CCHN 
Thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng. 

Thứ 2 - Chủ nhật: Từ 07g -11g30, từ 

13g30 - 17g; trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT  P. 

Tân Phước 

2 Nguyễn Thị Trang 006173/BRVT-CCHN 
Thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng. 

Thứ 2 - Chủ nhật: Từ 07g -11g30, từ 

13g30 - 17g; trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm 

II. Nhân sự điều chỉnh:     

STT Họ và tên  Số CCHN 

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo Quyết định số 317/QĐ-SYT 

ngày 15/04/2020 

Phạm vi hoạt động chuyên môn điều 

chỉnh 

Thời gian đăng ký  
Vị trí  

chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

Vị trí  

chuyên môn 

1 Nguyễn Liên 000947/BRVT-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 

07g -11g30, từ 

13g30 - 17g; trực 

lãnh đạo 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 07g -10 g30,  

từ 13g30 - 15g30; 

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 



456/QĐ-SYT ngày 

10/07/2014 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30, 

 từ 15g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

2 Lê Văn Đoàn 

000147/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2 - Thứ 6: 

T07g -11g30, 

13g30 - 17g; 

 trực 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 07g -10 g30,  

từ 13g30 - 15g30; 

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

35/QĐ-SYT ngày 

15/01/2018 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Y học gia 

đình 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30,  

từ 15g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

3 Đặng Văn Hay 

000975/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2 - Thứ 6:  

 07g -11g30,  

13g30 - 17g; 

 trực 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 07g -10 g30,  

từ 13g30 - 15g30; 

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

490/QĐ-SYT ngày 

22/07/2014 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30, 

 từ 15g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

4 Nguyễn Quang Trung 

000872/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Thứ 2 - Thứ 6:  

 07g -11g30,  

 13g30 - 17g; 

 trực 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Truyền 

nhiễm 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 07g -10 g30,  

từ 13g30 - 15g30; 

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 
220/QĐ-SYT ngày 

20/05/2015 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 



34/QĐ-SYT ngày 

15/01/2018 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Y học gia 

đình 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30,  

từ 15g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

5 Phạm Vũ Tịnh Kha 

003662/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2 - Thứ 6:  

 07g -11g30,  

 13g30 - 17g; 

 trực 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Thứ 2 - Thứ 6: Từ 

07g -10 g30, từ 

13g30 - 15g30; trực 

cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

33/QĐ-SYT ngày 

10/01/2019 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30, 

 từ 15g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

6 Nguyễn Thị Bích Đào 

004273/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2 - Thứ 6:  

 07g -11g30,  

 13g30 - 17g; 

 trực 24/24 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 07g -10 g30,  

từ 13g30 - 15g30; 

trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

192/QĐ-SYT ngày 

07/03/2019 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Thứ 2 - Thứ 6:  

Từ 10g30 -11g30,  

từ 15g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

III. Nhân sự ngưng hành nghề:  

STT Họ và tên  Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký  Vị trí chuyên môn 

1 Đồng Thị Hương 001019/BRVT-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - 

KHHGĐ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Khoa CSSKSS 

2 Lê Văn Định 003297/BRVT-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Trưởng khoa 

YHCT&PHCN 

3 Nguyễn Văn Dần 000946/BRVT-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT xã 

Châu Pha 

      

IV. Đăng ký người làm việc:      

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí việc làm Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Tùng Lái xe 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên phòng TC-HC 

 

2 Trương Trí Phong Lái xe 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên phòng TC-HC 

 



3 Phạm Phú Quốc Nhân viên kỹ thuật 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g;  

trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên phòng TC-HC 

 

4 Nguyễn Thị Minh Hải Nhân viên phục vụ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên khoa Nội - Nhi 

 

5 Nguyễn Hải Bảo vệ 
Thứ 2 - Chủ nhật: Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 

17g; trực cấp cứu 24/24 
Nhân viên TYT xã Tân Hải 

 

6 Đoàn Thị Thanh Lan Bảo vệ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT P. Phú Mỹ 

 

7 Đỗ Thị Hồng Nhung Bảo vệ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên TYT xã Châu Pha 

 
     

   

V. Danh sách người ngưng làm việc:       

STT 
Họ và tên người làm 

việc 

Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí việc làm Ghi chú 

1 Lương Đoàn Sa Sa Nhân viên phục vụ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; 

 trực cấp cứu 24/24 

Nhân viên Phòng TC-HC 

  

2 Nguyễn Thị Hoà Nhân viên phục vụ 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

Từ 07g -11g30, từ 13g30 - 17g; trực cấp cứu 

24/24 

Nhân viên Phòng TC-HC 
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